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TOÀ ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 01/2024/QĐPT-VDS                      Quảng Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Võ Bá Lưu; 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Như Ngọc – Thư ký TAND tỉnh Quảng Bình;    

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên họp: Bà 

Cao Thị Minh Nguyệt; 
 

Ngày 26 tháng 6 năm 2024 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên 

họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 01/2024/TLPT-VDS 

ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự”  

Do Quyết định đình chỉ số 03/2024/QĐST-DS ngày 03/5/2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đồng Hới bị kháng cáo 

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 

175/2024/QĐPT-VDS ngày 19 tháng 6 năm 2024 gồm những người tham gia tố 

tụng:  

Người yêu cầu: Chị Trần Lan A, sinh năm 1989; Địa chỉ: Số 97 Phan Đình 

Ph, phường B, thành phố, tỉnh Quảng Bình. 

Người bị yêu cầu: Bà Quách Thiếu C, sinh năm 1957; Địa chỉ: Số 97 Phan 

Đình Ph, phường B, thành phố, tỉnh Quảng Bình. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Trần Văn T, sinh năm 1955. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường B, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

2. Anh Trần Phong A1, sinh năm 1982. Địa chỉ: Số 59 Phan Đình Ph, 

phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

Người kháng cáo Chị Trần Lan A. 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
 

Theo đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự lập ngày 

30/03/2024, chị Trần Lan A trình bày:  

Bố mẹ chị là ông Trần Văn T và bà Quách Thiếu C kết hôn với nhau sinh 

được hai con là anh Trần Phong A1, sinh năm 1982 và chị Trần Lan A sinh năm 

1989. Năm 2009 bà Quách Thiếu C bị bệnh u ác của tủy sống, từ đó đến nay bà 

Quách Thiếu C bị bệnh nặng mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác, hiện đang 

điều trị Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bác sỹ chẩn đoán bị rối loạn hỗn 

hợp lo âu và trầm cảm. Vì bà Quách Thiếu C không nhận thức được nên chị làm 

đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mẹ chị là bà Quách Thiếu C mất hoàn toàn năng lực 

hành vi dân sự. 

Ngày 03/5/2024 Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra 

quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự số 03/2024/QĐST-DS 

về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” vì lý do chi 

Trần Lan A làm đơn xin rút đơn yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 366 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Ngày 10/5/2024 chị Trần Lan A làm đơn kháng cáo toàn bộ Quyết định đình 

chỉ số 03/2024/QĐST-DS về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự” của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới và đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm hủy Quyết định đình chỉ của Tòa án cấp sơ thẩm. 

       Ý kiến phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình: Về tố 

tụng: Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới thụ lý đơn yêu cầu của chị Trần Lan A 

là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 Luật tố tụng 

dân sự. Về nội dung vụ án: Việc Tòa án sơ thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét đơn 

yêu cầu vì lý do người yêu cầu làm đơn rút đơn yêu cầu là không có căn cứ vì qua 

các tài liệu có trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc người yêu cầu rút đơn yêu cầu. 

Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng điểm c khoản 3 Điều 375 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015 hủy Quyết định đình chỉ số 03/2024/QĐST-DS ngày 03/5/2024 

của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chuyển hồ sơ cho Tòa 

án nhân dân thành phố Đồng Hới tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Về 

án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên chị Trần Lan A không phải chịu án phí 

phúc thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự phúc 

thẩm được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận định:  
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 [1]. Về  thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của chị Trần Lan A đúng theo quy 

định của pháp luật, trong thời hạn luật định nên căn cứ Điều 371, Điều 372 Bộ luật 

Tố tụng dân sự vụ việc được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2]. Về nội dung: Xét kháng cáo của người yêu cầu chị Trần Lan A: Ông 

Trần Văn T và bà Quách Thiếu C kết hôn với nhau sinh được hai con là anh Trần 

Phong A1 và chị Trần Lan A. Hiện nay bà Quách Thiếu C bị bệnh nặng mọi sinh 

hoạt đều phải nhờ người khác, hiện đang điều trị Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới, Bác sỹ chẩn đoán bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Vì bà Cúc 

không nhận thức được nên chị Trần Lan A là con gái của bà C làm đơn yêu cầu 

Tòa án tuyên bố bà Quách Thiếu C mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Để có 

căn cứ cho việc giải quyết vụ việc Tòa án cấp sơ thẩm đã làm công văn số 

227/2024/CV-TA ngày 08/4/2024 yêu cầu chị Trần Thị Lan A cung cấp thêm các 

tài liệu chứng cứ như đơn yêu cầu giám định sức khỏe của bà C, xác nhận của hàng 

xóm, tổ dân phố nơi bà C sinh sống, bản xác nhận của y tế phường Bắc Lý…… tuy 

nhiên hết thời hạn yêu cầu người yêu cầu vẫn chưa cung cấp được các tài liệu trên 

cho Tòa án. Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ không thể hiện người yêu 

cầu chị Trần Lan A làm đơn xin rút đơn yêu cầu.  

Ngày 03/5/2024 Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra 

quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự số 03/2024/QĐST-DS 

về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” vì lý do chị 

Trần Lan A làm đơn xin rút đơn yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 366 Bộ 

luật tố tụng dân sự là không có căn cứ. 

Do đó Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ khoản 3 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 

xem xét để hủy quyết định đình chỉ của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, giao 

hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm. 

           [3]. Về án phí giải quyết việc dân sự: Căn cứ khoản 3 Điều 148 Bộ luật tố 

tụng dân sự trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy quyết định sơ thẩm bị kháng cáo 

để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí 

phúc thẩm nên chị Trần Lan A không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm .          

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 375 bộ luật Tố tụng dân sự; Tuyên xử: 

Hủy quyết định đình chỉ số 03/2024/QĐST-DS ngày 03/5/2024 của Toà án 

nhân dân thành phố Đồng Hới về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” 

Chuyển hồ sơ cho tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới tiếp tục giải quyết vụ 

việc theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí phúc thẩm: chị Trần Lan A không phải chịu án phí giải quyết 

việc dân sự phúc thẩm. chị Trần Lan A được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã 
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nộp 300.000 đồng theo biên lai số 0001187 ngày 24/5/2024 tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Đồng Hới. 

Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày ra Quyết định . 

 

 Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THADS TP. Đồng Hới; 

- TAND TP. Đồng Hới                              

-- Các đương sự; 

- Lưu HS,  toà DS; VP;                                                       

    THẨM PHÁN – CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

Võ Bá Lưu 

 

 


